
Phụ lục 03

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

ĐVT: Triệu đồng

STT Danh mục dự án

Kế hoạch vốn giao năm 2023 Kết quả giải
ngân kế hoạch
vốn giao năm

2023

Tỷ lệ giải
ngân (%)

Số KH vốn
còn lại không

giải ngân
được

Ghi chú
Tổng cộng Đã giao chi

tiết
Chưa giao

chi tiết

Tổng số 392.459 386.711 5.748 325.563,600 84,19 66.895,590

I VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 65.343 65.343 - 53.696,328 82,18 11.646,863

1 Ngân sách địa phương tỉnh quản lý 16.051 16.051 - 16.051,191 100 -

Chị tiết phụ lục 02

- Các dự án đang triển khai thực hiện 16.051 16.051 16.051,191 100 -

2 Ngân sách địa phương huyện quản lý 49.292 49.292 - 37.645,137 76,37 11.646,863

- Cân đối ngân sách huyện 27.272 27.272 27.211,623 99,78 60,377

- Thực hiện các chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-
2025 6.616 6.616 6.616,000 100 -

- Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 12.800 12.800 3.370,000 26,33 9.430,000

- Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất (thực hiện NQ số 41 HĐND tỉnh) 1.200 1.200 - - 1.200,000

- Nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương cấp huyện  năm 2022 chuyển sang năm 2023 1.404 1.404 447,514 31,87 956,486

II VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TRONG NƯỚC THEO NGÀNH, LĨNH VỰC 166.431 166.431 - 131.089,480 78,77 35.341,441

- Vốn NSTW phân theo tiêu chí định mức 166.431 166.431 131.089,480 78,77 35.341,441 Chi tiết phụ lục 03

III VỐN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG 160.685 154.937 5.748 140.777,792 90,86 19.907,286

a Kế hoạch vốn năm 2023 137.639 133.704 3.935 121.742,951 91,05 15.896,049

Chi tiết phụ lục 04

1 Chương trình MTQG NTM 2.433 2.433 2.420,786 99,50 12,214

2 Chương trình MTQG giảm nghèo 43.931 43.931 37.801,904 86,05 6.129,096

3 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 91.275 87.340 3.935 81.520,261 93,34 9.754,739

b Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 23.046 21.233 1.813 19.034,841 89,65 4.011,237

1 Chương trình MTQG NTM 6.571 6.571 5.468,804 83,23 1.102,167

2 Chương trình MTQG giảm nghèo 7.639 7.639 6.571,959 86,03 1.066,922

3 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 8.836 7.023 1.813 6.994,078 99,58 1.842,148
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Phụ lục 03.1
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

ĐVT: Triệu đồng

STT Danh mục công trình, dự án
Địa

điểm
XD

Thời
gian KC-

HT

Số QĐ
đầu tư
(Ngày
tháng

năm ban
hành)

Tổng mức
đầu tư

Kế hoạch vốn giao Giá trị khối lượng
thực hiện Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 Số KH vốn còn lại không

giải ngân được

Đề xuất kéo dài thời
gian thực hiện và giải

ngân kế hoạch năm 2023
sang năm 2024

Ghi
chú

Lũy kế
bố trí
vốn từ
khởi

công đến
năm
2023

Kế
hoạch

vốn năm
2023

Lũy kế từ
khởi công
đến thời
điểm báo

cáo

Riêng
năm
2023

Tổng số

Trong đó

Tỷ lệ
giải

ngân

Số vốn còn
lại không
giải ngân

Nguyên
nhân trách

nhiệm không
giải ngân hết

kế hoạch
vốn

Số vốn đề
xuất kéo

dài

Lý do đề
xuất kéo dài

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Tạm
ứng

TỔNG SỐ 550.271 63.063 65.343 173.139 38.976 53.696,328 53.561,457 134,871 82,18 11.646,863 2.182,183

A Ngân sách địa phương tỉnh quản lý 104.050 5.548 16.051 41.577 16.650 16.051,191 16.051,191 - 100 - -

1 Dự án đã quyết toán 74.080 - 981 18.481 - 981,191 981,191 - 100 - -

(1) Tu sửa, nâng cấp các trạm y tế xã, huyện Mường Tè H. Mường
Tè

133-
28/10/2016 3.500 27 26,625 26,625 100 -

(2) Thủy lợi Coòng Khà, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè Xã Thu
Lũm

289-
09/03/2011 9.800 201 201,383 201,383 100 -

(3) Tuyến kè chống xói, lở bảo vệ bờ suối khu vực cột mốc 16 (2),
Mù Cả, huyện Mường Tè Xã Mù Cả

1513-
09/11/2010 19.700 156 156,378 156,378 100 -

(4) Đường giao thông đến bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao, huyện
Mường Tè

Xã Nậm
Khao

1262-
25/10/2012 11.300 112 112,000 112,000 100 -

(5) San gạt mặt bằng nhà ở + thoát nước môi trường điểm trường
ĐCĐC Xé Ma xã Tà Tổng, huyện Mường Tè

Xã Vàng
San

1331-
27/10/2014 10.000 31 31,000 31,000 100 -

(6) Trường THCS xã Tá Bạ, huyện Mường Tè Xã Tá Bạ
1366-

28/10/2014 13.280 124 12.091 123,710 123,710 100 -

(7) Trụ sở khối đoàn thể, huyện Mường Tè H. Mường
Tè

1232-
25/12/2012 6.500 330 6.390 330,095 330,095 100 -

2 Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 14.990 5.548 7.320 13.246 7.320 7.320,000 7.320,000 - 100 - -

(1) Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Mường Tè H. Mường
Tè

22-24
1626-

06/12/2021 14.990 5.548 7.320 13.246 7.320 7.320,000 7.320,000 100 -

3 Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 14.980 - 7.750 9.850 9.330 7.750,000 7.750,000 - 100 - -

(1) Nâng cấp đường đi bản Pa Thắng, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè H. Mường
Tè

23-25
1576-

02/12/2022 14.980 - 7.750 9.850 9.330 7.750,000 7.750,000 100 -

B Ngân sách địa phương huyện quản lý 446.221 57.515 49.292 131.563 22.326 37.645,137 37.510,266 134,871 76,37 11.646,863 2.182,183

I Cân đối ngân sách huyện 390.869 44.791 27.272 101.920 10.999 27.211,623 27.176,253 35,370 99,78 60,377 25,697

1 Bố trí cho các dự án sau quyết toán 294.602 1.061 13.978 - 1.061,221 1.061,221 - 100 - -

(1) Trường THCS xã Vàng San Xã Vàng
San

2014
1113-

21/10/2013 68.046 - 474 13.978 473,984 473,984 100 -

(2) Đường Pắc Ma - U Ma Tu Khòong (đoạn Pắc Ma - Thu Lũm ),
huyện Mường Tè.

Xã Thu
Lũm

 09-11
359-

01/04/2009 211.656 - 146 146,080 146,080 100 -
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(3) Đường giao thông tuyến Pa Ủ - Hà Si  Xã Pa Ủ
1944-

06/11/2008 14.000 - 363 363,334 363,334 100 -

(4) Hạng mục phụ trợ bán trú trường THCS xã Mù Cả Xã Mù Cả
155-

21/01/2019 900 - 78 77,823 77,823 100 -

2 Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày
31/12/2023 67.547 42.571 14.261 66.247 1.412 14.200,536 14.200,536 - 100 60,377 - 25,697 -

(1) Mặt bằng ha ̣tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC  La ̀Si, xa ̃Ta ́Bạ Xã Tá Bạ
2048-

31/10/18 6.997 5.682 169 6.650 168,698 168,698 100 -

(2) Xây dựng phòng họp Huyện ủy, huyện Mường Tè Thị trấn 19-20
2824-

18/10/19 6.800 4.210 125 6.788 125,399 125,399 100 -

(3) Sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Pa Thoóng trên với bản Đầu
Nậm Xả Xã Bum Tở 19-20

2946a-
31/10/2019 6.950 2.690 49 6.940 49,000 49,000 100 -

(4) Xây dựng bổ sung trường PTDTBT TH, THCS xã Can Hồ Xã Can Hồ 21-22
3557-

31/12/2020 6.000 4.850 1.057 5.980 1.057,232 1.057,232 100 -

(5) Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường THCS Thu Lũm Xã Thu
Lũm

21-22
3559-

31/12/2020 6.500 5.199 1.297 6.497 1.296,988 1.296,988 100 -

(6) Phòng học chức năng trường TH, THCS Bum Nưa Xã Bum
Nưa

21-22
3558-

31/12/2020 4.200 3.360 827 4.196 827,318 827,318 100 -

(7) Sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú và các HMPT trường THCS xã
Mù Cả Xã Mù Cả 21-22

3561-
31/12/2020 2.050 1.660 330 1.800 303,881 303,881 92 25,697

DA chưa QT
chưa đủ điều

kiện giải ngân
chi phí QT

25,697
Thanh toán chi
phí quyết toán

DAHT

(8) Kè chống sạt bảo vệ trường TH, THCS, xã Tá Bạ Xã Tá Bạ 21-22
3491-

29/12/2020 2.100 1.720 312 2.084 311,673 311,673 100 -

(9) Thủy lợi Nhù Cư Ló Cá, xã Thu Lũm Xã Thu
Lũm

21-22
3552-

31/12/2020 3.500 2.850 562 3.449 545,000 545,000 97 17,340 Hết nhu cầu
chi

(10) Thủy lợi Phu Khà Ló Cá, xã Thu Lũm Xã Thu
Lũm

21-22
3554-

31/12/2020 3.600 2.900 644 3.563 626,223 626,223 97 17,340 Hết nhu cầu
chi

(11) Nâng cấp thủy lợi Nậm Dính, xã Tà Tổng Xã Tà Tổng 21-22
3553-

31/12/2020 3.400 2.750 339 3.089 338,833 338,833 100 -

(12) Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ
trợ)

Xã Ka
Lăng

2022
2225-

15/12/2021 2.500 900 1.350 2.310 1.412 1.350,291 1.350,291 100 -

(13) Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GĐII) Thị trấn 2022
2224-

15/12/2021 6.950 2.000 3.900 6.900 3.900,000 3.900,000 100 -

(14) Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè Thị trấn 2022
2223-

15/12/2021 6.000 1.800 3.300 6.000 3.300,000 3.300,000 100 -

3 Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 28.720 2.219 11.950 21.695 9.587 11.949,866 11.914,496 35,370 100 - - -

STT Danh mục công trình, dự án
Địa

điểm
XD

Thời
gian KC-

HT

Số QĐ
đầu tư
(Ngày
tháng

năm ban
hành)

Tổng mức
đầu tư

Kế hoạch vốn giao Giá trị khối lượng
thực hiện Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 Số KH vốn còn lại không

giải ngân được

Đề xuất kéo dài thời
gian thực hiện và giải

ngân kế hoạch năm 2023
sang năm 2024

Ghi
chú

Lũy kế
bố trí
vốn từ
khởi

công đến
năm
2023

Kế
hoạch

vốn năm
2023

Lũy kế từ
khởi công
đến thời
điểm báo

cáo

Riêng
năm
2023

Tổng số

Trong đó

Tỷ lệ
giải

ngân

Số vốn còn
lại không
giải ngân

Nguyên
nhân trách

nhiệm không
giải ngân hết

kế hoạch
vốn

Số vốn đề
xuất kéo

dài

Lý do đề
xuất kéo dài

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Tạm
ứng
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(1) Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường
Tè Thị trấn 22-24

2207-
10/12/2021 20.000 2.000 9.000 15.728 5.728 9.000,000 9.000,000 100 -

(2) San gạt mặt bằng, cấp nước sinh hoạt điểm sắp xếp dân cư Nậm
Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè

Xã Vàng
San

22-24
2110-

07/10/2022 5.000 128 1.600 2.320 1.950 1.600,000 1.600,000 100 -

(3) Nâng cấp bổ sung, các hạng mục phụ trợ trường MN Pa Ủ (trung
tâm và các điểm bản) Xã Pa Ủ 22-24

2004-
22/9/2022 1.700 91 950 1.687 1.579 949,866 949,866 100 -

(4) Bổ sung HMPT điểm trường bản Nà Phầy, trường PTDT bán trú
Tiểu học, Trung học cơ sở xã Vàng San, huyện Mường Tè

Xã Vàng
San

22-24
2028-

22/9/2022 370 - 230 330 330 230,000 230,000 100 -

(5) Hạng mục phụ trợ  điểm trường mầm non + tiểu học Khoang
Thèn, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè

Xã Pa Vệ
Sủ

23-24
2297-

10/8/2022 800 - 80 840 80,000 44,630 35,370 100 -

(6) Bổ sung các hạng mục trường mầm non Bum Tở, xã Bum Tở,
huyện Mường Tè Xã Bum Tở 23-24

2029-
22/9/2022 850 - 90 790 90,000 90,000 100 -

II Thực hiện các chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 13.952 1.641 6.616 11.029 7.500 6.616,000 6.616,000 - 100,00 - - -

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 13.952 1.641 6.616 11.029 7.500 6.616,000 6.616,000 - 100 - - -

Đề án phát triển hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập
trung 7.752 904 3.644 6.049 3.000 3.644,000 3.644,000 - 100 - - -

(1) Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Bum Nưa, Vàng San
Các xã:

Bum Nưa,
Vàng San

22-24
1685-

05/08/2022 7.752 904 3.644 6.049 3.000 3.644,000 3.644,000 100 -

Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng
đến năm 2030 6.200 737 2.972 4.980 4.500 2.972,000 2.972,000 - 100 - - -

(1) Đường giao thông các xã Bum Tở, Can hồ, huyện Mường Tè
(Vùng Quế đã trồng, nhân dân trồng) Xã Bum Tở 22-24

1693-
08/08/2022 4.650 553 2.229 3.630 3.300 2.229,000 2.229,000 100 -

(2) Đường giao thông các xã Bum Tở, Can Hồ, huyện Mường Tè
(Vùng Quế trồng mới, nhân dân trồng) Xã Bum Tở 22-24

1694-
08/08/2022 1.550 184 743 1.350 1.200 743,000 743,000 100 -

III Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 34.330 10.663 12.800 17.187 3.100 3.370,000 3.270,499 99,501 26,33 9.430,000 - -

1 Chi đầu tư hạ tầng các khu, điểm quy hoạch bán đấu giá
quyền SDĐ 28.000 8.457 10.543 11.987 - 1.913,000 1.913,000 - 18,14 8.630,000 - -

Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày
31/12/2023 28.000 8.457 10.543 11.987 - 1.913,000 1.913,000 - 18,14 8.630,000 - -

(1) Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường
Tè, huyện Mường Tè Thị trấn 2022

628-
02/4/2021 28.000 8.457 10.543 11.987 1.913,000 1.913,000 18,14 8.630,000 Không đảm bảo

nguồn thu

2 Chi đầu tư chương trình xây dựng NTM 6.330 2.206 2.257 5.200 3.100 1.457,000 1.357,499 99,501 64,55 800,000 - -

Bố trí cho các dự án sau quyết toán 830 470 57 - - 57,000 57,000 - 100,00 - - -

STT Danh mục công trình, dự án
Địa

điểm
XD

Thời
gian KC-

HT

Số QĐ
đầu tư
(Ngày
tháng

năm ban
hành)

Tổng mức
đầu tư

Kế hoạch vốn giao Giá trị khối lượng
thực hiện Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 Số KH vốn còn lại không

giải ngân được

Đề xuất kéo dài thời
gian thực hiện và giải

ngân kế hoạch năm 2023
sang năm 2024

Ghi
chú

Lũy kế
bố trí
vốn từ
khởi

công đến
năm
2023

Kế
hoạch

vốn năm
2023

Lũy kế từ
khởi công
đến thời
điểm báo

cáo

Riêng
năm
2023

Tổng số

Trong đó

Tỷ lệ
giải

ngân

Số vốn còn
lại không
giải ngân

Nguyên
nhân trách

nhiệm không
giải ngân hết

kế hoạch
vốn

Số vốn đề
xuất kéo

dài

Lý do đề
xuất kéo dài

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Tạm
ứng
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(1) Đường vào cầu Văng Thẳm bản Nậm Củm, xã Mường Tè Xã Mường
Tè

289-
24/10/2019 830 470 57 57,000 57,000 100 -

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 5.500 1.736 2.200 5.200 3.100 1.400,000 1.300,499 99,501 63,64 800,000 - -

(1) Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Can Hồ Xã Can Hồ 22-24
1993-

19/9/2022 3.000 736 1.400 2.850 1.600 1.400,000 1.300,499 99,501 100 -

(2) Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất Nậm Lọ xã Can Hồ Xã Can Hồ 22-24
277-

29/9/2022 2.500 1.000 800 2.350 1.500 - 800,000 Không đảm bảo
nguồn thu

IV Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất tỉnh (Thực hiện NQ số
41 của HĐND tỉnh) 2.700 420 1.200 896 196 - - - - 1.200,000 1.200,000

Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày
31/12/2023 1.000 420 280 800 100 - - - - 280,000 280,000

(1) Hỗ trợ xây dựng chỉnh trang điểm dừng chân khách du
lịch

Xã Mường
Tè

21-23
735-

28/4/2021 1.000 420 280 800 100 - - 280,000

Phân bổ muộn
chưa đủ điều
kiện và khối

lượng giải ngân

280,000

Để giải ngân
khối lượng

hoàn thành của
dự án

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 1.700 - 920 96 96 - - - - 920,000 - 920,000

(1) Hỗ trợ Nhà văn hóa, công trình phụ trợ bản Bó, xã
Mường Tè

Xã Mường
Tè

23-25 1.200 800 70 70 - - 800,000 Phân bổ muộn
chưa đủ điều
kiện và khối

lượng giải ngân

800,000 Để giải ngân
khối lượng

hoàn thành của
dự án(2) Hệ thống điện chiếu sáng công cộng bản Bó, xã

Mường Tè
Xã Mường

Tè
23-25 500 120 26 26 - - 120,000 120,000

V Nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương cấp huyện  năm
2022 chuyển sang năm 2023 4.370 - 1.404 531 531 447,514 447,514 - 31,87 956,486 956,486

(1) Lắp đặt thiết bị phòng họp trực tuyến Huyện ủy, phòng họp trụ sở
HĐND-UBND huyện Mường Tè Thị trấn 23-25

2814A-
29/11/2023 1.300 354 70 70 354,000 354,000 100 - -

(2) Hạng mục phụ trợ Huyện ủy, HĐND-UBND huyện Mường Tè Thị trấn 23-25
2822-

30/11/2023 1.600 500 101 101 93,514 93,514 18,70 406,486
Phân bổ muộn
chưa đủ điều
kiện và khối

lượng giải ngân

406,486
Để giải ngân
khối lượng

hoàn thành của
dự án

(3) Hạng mục phụ trợ trường tiểu học xã Pa Vệ Sủ huyện Mường Tè Xã Pa Vệ
Sủ

23-25
2821-

30/11/2023 1.150 500 95 95 - - 500,000 500,000

(4) Hạng mục nhà vệ sinh, nhà văn hóa xã Mường Tè huyện Mường
Tè

Xã Mường
Tè

23-25
2824-

30/11/2023 320 50 265 265 - - 50,000 50,000

STT Danh mục công trình, dự án
Địa

điểm
XD

Thời
gian KC-

HT

Số QĐ
đầu tư
(Ngày
tháng

năm ban
hành)

Tổng mức
đầu tư

Kế hoạch vốn giao Giá trị khối lượng
thực hiện Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 Số KH vốn còn lại không

giải ngân được

Đề xuất kéo dài thời
gian thực hiện và giải

ngân kế hoạch năm 2023
sang năm 2024

Ghi
chú

Lũy kế
bố trí
vốn từ
khởi

công đến
năm
2023

Kế
hoạch

vốn năm
2023

Lũy kế từ
khởi công
đến thời
điểm báo

cáo

Riêng
năm
2023

Tổng số

Trong đó

Tỷ lệ
giải

ngân

Số vốn còn
lại không
giải ngân

Nguyên
nhân trách

nhiệm không
giải ngân hết

kế hoạch
vốn

Số vốn đề
xuất kéo

dài

Lý do đề
xuất kéo dài

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Tạm
ứng
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Phụ lục 03.2
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023

ĐVT: Triệu đồng

STT Danh mục công trình, dự án Địa điểm XD

Thời
gian
KC-
HT

Số QĐ
đầu tư
(Ngày
tháng

năm ban
hành)

Tổng
mức đầu

tư

Kế
hoạch
đầu tư
trung

hạn giai
đoạn
2021-
2025

Kế hoạch vốn giao Giá trị khối lượng
thực hiện Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 Số KH vốn còn lại không

giải ngân được

Đề xuất kéo dài thời
gian thực hiện và giải
ngân kế hoạch năm
2023 sang năm 2024

Ghi
chú

Lũy kế
bố trí
vốn từ
khởi

công đến
năm
2023

Kế
hoạch

vốn năm
2023

Lũy kế
từ khởi

công đến
thời
điểm

báo cáo

Riêng
năm
2023

Tổng số

Trong đó

Tỷ lệ
giải

ngân

Số vốn còn
lại không
giải ngân

Nguyên
nhân, trách

nhiệm
không giải
ngân hết kế
hoạch vốn

Số vốn
đề xuất
kéo dài

Lý do đề xuất
kéo dài

Thanh
toán khối

lượng
hoàn
thành

Tạm ứng

TỔNG SỐ 519.000 599.000 294.854 166.431 393.423 166.084 131.089,480 117.196 13.893,479 78,77 35.341,441 - 32.186 -

I Ngành, lĩnh vực: Giao thông 519.000 599.000 294.854 166.431 393.423 166.084 131.089,480 117.196 13.893,479 78,77 35.341,441 - 32.186 -

1 Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 244.000 244.000 167.469 76.531 239.438 107.699 73.375,178 63.393 9.981,697 95,88 3.155,743 - - -

(1)

Sắp xếp ổn định các điểm dân cư: Mò Lò, Sa
Thàng xã Mù Cả, điểm Nậm Kha Á, Pà Khà,
U  Na1-2,  Tia  Ma  Mủ,  Pa  Tết  xã  Tà  Tổng,
huyện Mường Tè;

Xã Tà Tổng 2020-
2023

1734-
04/12/202

0 164.000 164.000 112.568 51.432 160.972 47.972 49.283,862 42.411 6.872,497 95,82 2.148,397 Hết nhu
cầu chi

(2) Sắp xếp ổn định dân cư 02 xã Tà Tổng, Mù
Cả

Các xã: Mù Cả
+ Tà Tổng

2020-
2023

1735-
04/12/202

0
80.000 80.000 54.901 25.099 78.466 59.727 24.091,316 20.982 3.109,200 95,99 1.007,346 Hết nhu

cầu chi

2 Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 275.000 275.000 127.385 89.900 153.985 58.385 57.714 53.803 3.911,782 64,20 32.185,698 - 32.186 -

(1) Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc
17 H. Mường Tè 2021-

2024

997-
30/07/202

1 190.000 190.000 75.885 68.500 74.233 29.133 36.314,302 32.403 3.911,782 53,01 32.185,698
Vướng

chuyển đổi
đất rừng

32.186

Tiếp tục thực
hiện KL còn
lại của dự án

khi hoàn thiện
các thủ tục

(2) Nâng cấp đường giao thông đến trung tâm các
xã huyện Mường Tè H. Mường Tè 20'22-

2025

1611-
06/12/202

1
85.000 85.000 51.500 21.400 79.752 29.252 21.400 21.400 100 -

4 Dự án khởi công mới năm 2024 - 80.000 - - - - - - - - -

(1) Đường giao thông liên vùng Pa Ủ - Pa Vệ Sủ,
huyện Mường Tè H. Mường Tè 80.000
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Phụ lục 03.3
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NSTW THỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

(Báo cáo toàn bộ nguồn vốn danh mục dự án có vốn năm 2022 được kéo dài sang năm 2023 (Bao gồm cả số chưa giao chi tiết); Báo cáo toàn bộ nguồn vốn và danh mục dự án được giao vốn năm 2023 (Bao gồm cả số chưa giao chi tiết))

ĐVT: Triệu đồng

STT Danh mục dự án

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư
điều chỉnh của cấp có thẩm quyền

KH vốn
chương

trình
MTQG năm
2022 kéo dài

sang năm
2023 (nguồn

NSTW)

Kế hoạch
vốn MTQG

nguồn
NSTW năm

2023

Giá trị khối lượng
thực hiện nghiệp thu

A-B

Kết quả giải
ngân kế

hoạch năm
2022 kéo dài

sang năm
2023 đến hết
31/01/2023

Kết quản giải
ngân kế

hoạch vốn
NSTW năm
2023 đến hết
31/01/2024

Số KH vốn còn lại không giải ngân được Số vốn đề xuất kéo dài sang
năm 2024

Kế hoạch vốn không có
nhu cầu kéo dài

Ghi
chú

KC HT

Số quyết
định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Lũy kế từ
khởi công
đến thời

điểm
31/12/202

3

Trong đó:
Riêng

năm 2023
Tổng số

Trong đó

Nguyên
nhân không

giải ngân
hết kế hoạch

vốn

Số vốn năm
2022 kéo dài

sang năm
2023 tiếp

tục kéo dài
năm 2024

Số vốn năm
2023 kéo dài

năm 2024

Số vốn năm
2022 kéo
dài sang

năm 2023
không giải
ngân hết
không có

nhu cầu kéo
dài

Số vốn
được giao
năm 2023
không giải
ngân hết
không có
nhu cầu
kéo dài

Tổng số

Vốn đầu tư

KH vốn
năm 2022

kéo dài sang
năm 2023

KH vốn
NSTW năm

2023
NSTW NSĐP

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17=10-14 18=11-15 19 20 21 22=17-20 23=18-21 32

TỔNG SỐ 511.140 467.510 25.006 23.046 137.639 292.377 172.172 19.034,841 121.742,951 19.907,286 4.011,237 15.896,049 4.011,237 15.880,654 - 15,395

A Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 31.363 26.390 4.739 6.571 2.433 26.984 7.007 5.468,804 2.420,786 1.114,381 1.102,167 12,214 1.102,167 12,214 - -

Huyện Mường Tè 31.363 26.390 4.739 6.571 2.433 26.984 7.007 5.468,804 2.420,786 1.114,381 1.102,167 12,214 1.102,167 12,214 - -

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 26.573 21.720 4.653 6.571 511 23.639 4.020 5.468,804 511,000 1.102,167 1.102,167 - 1.102,167 - - -

1
Sửa chữa, nâng cấp phòng lớp học, nhà công vụ và phụ
trợ khác các điểm trường mầm non các bản, xã Nậm
Khao

2022 2024 1689-
05/8/2022 1.000 950 50 1.000 - - - - - - -

2 Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Can Hồ 2022 2024 1993-
19/9/2022 3.000 736 2.211 700 560 - - - - - - - LG

NSĐP

3 Nâng cấp thủy lợi Vạ Pù, xã Tá Bạ 2022 2024

309-
26/9/2022;

478-
02/12/2022

950 900 50 97 930 650 94,797 2,000 2,000 - 2,000 - - -

4 Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Thăm Pa,
Chà Kế, Xà Hồ) xã Pa Ủ 2022 2024 200-

29/9/2022 1.800 1.736 64 142 1.790 250 142,034 - - - - - - -

5 Sửa chữa NSH các bản (Ma Ký, Mù Cả, Phìn Khò) xã
Mù Cả 2022 2024 300-

28/9/2022 1.786 1.736 50 1.431 1.778 560 1.428,119 3,287 3,287 - 3,287 - - -

6 Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Ka Lăng 2022 2024 108-
28/9/2022 636 536 620 - - - - - - -

7 Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Phìn Khò,
Nậm Xả, Đầu Nậm Xả) xã Bum Tở 2022 2024 465-

29/9/2022 1.800 1.736 64 297 1.762 300 294,300 2,951 2,951 - 2,951 - - -

8 Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản Pa Vệ Sủ 2022 2024 330-
27/9/2022 934 876 11 820 920 820,000 - - - - - - -

9 Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản xã Vàng San 2022 2024 262a-
26/9/2022 1.844 1.736 108 1.600 1.820 1.600,000 - - - - - - -

10 Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất bản Là
Pê xã Tá Bạ 2022 2024 310-

26/9/2022 926 836 90 920 - - - - - - -

11 Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất Nậm Lọ
xã Can Hồ 2022 2024 277-

29/9/2022 2.500 1.000 1.500 2.450 1.100 - - - - - - - LG
NSĐP

12 Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước
môi trường các bản xã Thu Lũm 2022 2024 157-

29/9/2022 2.800 2.746 54 511 2.700 600 511,000 - - - - - - -

13 Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước
môi trường các bản xã Bum Nưa 2022 2024 125-

26/9/2022 765 755 10 760 - - - - - - -

14 Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước
môi trường các bản xã Ka Lăng 2022 2024 107-

28/9/2022 1.300 1.200 100 625 1.120 624,530 - - - - - - -

15 Đường giao thông đến bản Phí Chi B, xã Pa Vệ Sủ 2022 2024 331-
27/9/2022 982 860 122 170 920 92,192 78,009 78,009 - 78,009 - - -

16 Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản,
rãnh thoát nước các bản xã Mường Tè 2022 2024 266-

30/9/2022 1.650 1.645 5 352 1.600 352,431 352,431 - 352,431 - - -
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17 Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản,
rãnh thoát nước các bản xã Tà Tổng 2022 2024 428-

30/9/2022 1.900 1.736 164 1.036 1.850 372,832 663,489 663,489 - 663,489 - - -

Các dự án chuyển tiếp 4.790 4.670 85 - 1.922 3.345 2.987 - 1.909,786 12,214 - 12,214 - 12,214 - -

1 Đường giao ra khu sản xuất bản Giẳng xã Mường Tè 2023 2024 341-
29/11/2022 1.620 1.570 30 811 800 800 799,446 11,554 - 11,554 - 11,554 - -

2 Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Thu Lũm 2023 2024 180B-
25/11/2022 670 620 35 300 358 299,340 0,660 - 0,660 - 0,660 - -

3 Sửa chữa trụ sở làm việc, nhà văn hóa trung tâm xã
Bum Nưa 2023 2024 2623-

28/11/2022 2.500 2.480 20 811 2.187 2.187 811,000 - - - - - - -

B Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 182.797 172.927 9.849 7.639 43.931 124.972 82.330 6.571,959 37.801,904 7.196,018 1.066,922 6.129,096 1.066,922 6.129,096 - -

Dự án 1 182.797 172.927 9.849 7.639 43.931 124.972 82.330 6.571,959 37.801,904 7.196,018 1.066,922 6.129,096 1.066,922 6.129,096 - -

Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng KTXH tại
các huyện nghèo 182.797 172.927 9.849 7.639 43.931 124.972 82.330 6.571,959 37.801,904 7.196,018 1.066,922 6.129,096 1.066,922 6.129,096 - -

Huyện Mường Tè 182.797 172.927 9.849 7.639 43.931 124.972 82.330 6.572 37.802 7.196,018 1.066,922 6.129,096 1.066,922 6.129,096 - -

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 181.797 171.948 9.849 7.639 43.731 123.981 81.459 6.571,959 37.601,904 7.196,018 1.066,922 6.129,096 1.066,922 6.129,096 - -

1 Nâng cấp đường giao thông Ló Mé, Lè Giằng, Là Pê
1,2; trung tâm xã Tá Pạ 2022 2024

1717-
12/8/2022;

597-
29/11/2022

20.000 20.000 1.394 4.000 17.920 15.050 1.394,088 4.000 - - - - - - -

2
Cấp điện nông thôn đến các bản Các xã Tà Tổng ( A
Mé); Pa Vệ Sử (Chà Gá, Sín Chải C); Mù Cả (Mò Su);
Tá Pạ (Là Si; Vạ Pù)

2022 2024

1684-
05/8/2022;

155-
09/11/2022

35.000 35.000 9.506 23.000 20.955 9.506 - - - - - - -

3
Đường giao thông liên vùng từ bản Mo Chi - bản Cờ
Lò,  xã Pa Ủ -  bản Nậm Phìn,  xã Nậm Khao,  huyện
Mường Tè.

2022 2024

1718-
12/8/2022;

595-
29/11/2022

35.000 35.000 4.700 3.461 530 4.700,000 - 4.700,000 - 4.700,000 - -

4 Kiên cố thủy lợi Na Cai Bảng bản Giẳng, xã Mường Tè 2022 2024 1666-
05/8/2022 4.556 4.556 1.300 4.240 2.491 1.300 - - - - - - -

5 Thuỷ lợi Lọng Co Cu + Huổi Y Lin xã Mường Tè 2022 2024 1678-
05/8/2022 4.000 4.000 1.200 3.957 2.760 1.200 - - - - - - -

6 Thuỷ lợi Cư Phu Á Te bản Thu Lũm 1 xã Thu lũm 2022 2024 1671-
05/8/2022 5.400 5.400 1.600 4.997 3.468 1.600 - - - - - - -

7 Kiên cố thủy lợi Nà Cấu, xã Mường Tè 2022 2024 1673-
05/8/2022 5.000 5.000 1.500 4.940 3.220 1.500 - - - - - - -

8 Nhà  lớp  học  bộ  môn  trường  THCS  xã  Mường  Tè,
huyện Mường Tè 2022 2024 1686-

05/8/2022 4.500 3.150 1.350 1.350 4.500 2.500 1.350 - - - - - - - LG
NSĐP

9
Cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia bản (A Chè,
Suối  Voi,  Nậm  Phìn,  Cờ  Lò)  thuộc  các  xã,  huyện
Mường Tè

2022 2024

1683-
05/8/2022;

387-
07/10/2022

24.841 21.342 3.499 5.000 13.300 10.185 5.000 - - - - - - -

10 Thuỷ lợi Xé Giá bản Pa Thắng 2022 2024 1670-
05/8/2022 4.000 4.000 1.200 3.824 2.980 1.200 - - - - - - -

11 Nâng cấp thủy lợi Na Mứn bản Nậm Củm xã Mường
Tè 2022 2024 1672-

05/8/2022 1.500 1.500 64 300 928 553 63,967 300 - - - - - - -

12 Trường PTDT bán trú THCS Thu Lũm 2022 2024 2026-
22/9/2022 6.000 4.200 1.800 518 1.000 1.242 820 132,260 1.386,032 386,032 1.000,000 386,032 1.000,000 - - LG

NSĐP

STT Danh mục dự án

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư
điều chỉnh của cấp có thẩm quyền

KH vốn
chương

trình
MTQG năm
2022 kéo dài

sang năm
2023 (nguồn

NSTW)

Kế hoạch
vốn MTQG

nguồn
NSTW năm

2023

Giá trị khối lượng
thực hiện nghiệp thu

A-B

Kết quả giải
ngân kế

hoạch năm
2022 kéo dài

sang năm
2023 đến hết
31/01/2023

Kết quản giải
ngân kế

hoạch vốn
NSTW năm
2023 đến hết
31/01/2024

Số KH vốn còn lại không giải ngân được Số vốn đề xuất kéo dài sang
năm 2024

Kế hoạch vốn không có
nhu cầu kéo dài

Ghi
chú

KC HT

Số quyết
định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Lũy kế từ
khởi công
đến thời

điểm
31/12/202

3

Trong đó:
Riêng

năm 2023
Tổng số

Trong đó

Nguyên
nhân không

giải ngân
hết kế hoạch

vốn

Số vốn năm
2022 kéo dài

sang năm
2023 tiếp

tục kéo dài
năm 2024

Số vốn năm
2023 kéo dài

năm 2024

Số vốn năm
2022 kéo
dài sang

năm 2023
không giải
ngân hết
không có

nhu cầu kéo
dài

Số vốn
được giao
năm 2023
không giải
ngân hết
không có
nhu cầu
kéo dài

Tổng số

Vốn đầu tư

KH vốn
năm 2022

kéo dài sang
năm 2023

KH vốn
NSTW năm

2023
NSTW NSĐP
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13 Trường PTDT bán trú Tiểu học Thu Lũm 2022 2024 2025-
22/9/2022 4.000 3.500 500 413 545,447 1.403 982 545,447 413,404 413,404 - 413,404 - - - LG

NSĐP

14
Nâng cấp hệ thống phòng học + phụ trợ các Trường
mầm non trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa,
Thu Lũm, huyện Mường Tè

2022 2024 2045-
28/9/2022 7.000 6.000 1.000 2.100 6.800 3.000 2.100,000 - - - - - - - LG

NSĐP

15 Bổ sung các phòng học mầm non trên địa bàn huyện
Mường Tè 2022 2024 2036-

26/9/2022 6.000 5.000 1.000 1.800 5.900 3.700 1.800,000 - - - - - - - LG
NSĐP

16
Nâng cấp hệ thống phòng học và phụ trợ các trường
Tiểu học trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu
Lũm, huyện Mường Tè

2022 2024 2037-
26/9/2022 7.000 6.300 700 3.500 6.800 3.000 3.499,553 - - - - - - - LG

NSĐP

17 Xây dựng sân thể thao xã Bum Nưa 2022 2024 126-
26/9/2022 2.000 2.000 400 1.967 450 400,000 - - - - - - -

18 Nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Mường Tè 2022 2024 256-
28/9/2022 4.000 4.000 5,51 580 3.666 750 580,000 5,511 5,511 - 5,511 - - -

19 Xây dựng sân thể thao xã Thu Lũm 2022 2024 153-
26/9/2022 2.000 2.000 800 600 1.997 797,973 600,000 2,027 2,027 - 2,027 - - -

20 Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Bum
Nưa, huyện Mường Tè 2022 2024 126a-

26/9/2022 3.150 3.150 1.800 400 3.123 438 1.800,000 400,000 - - - - - - -

21 Hệ thống đường giao thông ra khu sản xuất bản Nậm
Hản, Nậm Củm xã Mường Tè 2022 2024 255-

28/9/2022 5.000 4.980 1.550 500 1.802 920 1.290,544 70,904 689,044 259,948 429,096 259,948 429,096 - -

22 Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Thu
Lũm, huyện Mường Tè 2022 2024 155-

29/9/2022 4.500 4.490 1.093 650 4.214 2.707 1.093,127 650,000 - - - - - - -

Các dự án chuyển tiếp 1.000 979 - - 200 991 871 - 200,000 - - - - - - -

1 Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa bản Thu Lũm 1 xã Thu
Lũm 2023 2024 180C-

25/11/2022 1.000 979 200 991 871 200,000 - - - - - - -

C Chương trình MTQG phát  triển  kinh tế  -  xã  hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 296.980 268.193 10.418 8.836 91.275 140.421 82.835 6.994,078 81.520,261 11.596,887 1.842,148 9.754,739 1.842,148 9.739,344 - 15,395

Dự án 1 10.784 10.784 - - 5.020 7.841 4.667 - 4.212,077 807,923 - 807,923 - 807,923 - -

Huyện Mường Tè 10.784 10.784 - - 5.020 7.841 4.667 - 4.212,077 807,923 - 807,923 - 807,923 - -

Các dự án hoàn thành năm 2023 5.811 5.811 - - 1.160 5.591 2.417 - 1.160,493 - - - - - - -

1 Nước  sinh  hoạt  bản  Huổi  Han,  xã  Bum  Tở,  huyện
Mường Tè 2022 2024 1680-

05/8/2022 2.905 2.905 546 2.794 1.430 546,096 - - - - - - -

2 Nâng cấp, sửa chữa NSH các bản Nậm Cấu, Tả Phìn,
xã Bum Tở, huyện Mường Tè 2022 2024 1681-

05/8/2022 2.906 2.906 614 2.797 987 614,397 - - - - - - -

Các dự án chuyển tiếp 4.973 4.973 - - 3.860 2.250 2.250 - 3.051,584 807,923 - 807,923 - 807,923 - -

1 Nước sinh hoạt bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường
Tè 2023 2024 2621-

28/11/2022 2.000 2.000 1.920 1.500 1.500 1.422,504 497,003 - 497,003 - 497,003 - -

2 Nước sinh hoạt bản A Mé, U Na xã Tà Tổng, huyện
Mường Tè 2023 2024 2622-

28/11/2022 2.973 2.973 1.940 750 750 1.629,080 310,920 - 310,920 - 310,920 - -

Dự án 2 25.400 19.428 5.972 - 4.688 5.761 4.441 - 4.650,720 37,280 - 37,280 - 37,280 - -

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 25.400 19.428 5.972 - 4.688 5.761 4.441 - 4.650,720 37,280 - 37,280 - 37,280 - -

1 Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản A Chè, xã
Thu Lũm, huyện Mường Tè 2022 2024 1696-

08/8/2022 5.900 4.634 1.266 1.000 500 150 1.000,000 - - - - - - -

STT Danh mục dự án

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư
điều chỉnh của cấp có thẩm quyền

KH vốn
chương

trình
MTQG năm
2022 kéo dài

sang năm
2023 (nguồn

NSTW)

Kế hoạch
vốn MTQG

nguồn
NSTW năm

2023

Giá trị khối lượng
thực hiện nghiệp thu

A-B

Kết quả giải
ngân kế

hoạch năm
2022 kéo dài

sang năm
2023 đến hết
31/01/2023

Kết quản giải
ngân kế

hoạch vốn
NSTW năm
2023 đến hết
31/01/2024

Số KH vốn còn lại không giải ngân được Số vốn đề xuất kéo dài sang
năm 2024

Kế hoạch vốn không có
nhu cầu kéo dài

Ghi
chú

KC HT

Số quyết
định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Lũy kế từ
khởi công
đến thời

điểm
31/12/202

3

Trong đó:
Riêng

năm 2023
Tổng số

Trong đó

Nguyên
nhân không

giải ngân
hết kế hoạch

vốn

Số vốn năm
2022 kéo dài

sang năm
2023 tiếp

tục kéo dài
năm 2024

Số vốn năm
2023 kéo dài

năm 2024

Số vốn năm
2022 kéo
dài sang

năm 2023
không giải
ngân hết
không có

nhu cầu kéo
dài

Số vốn
được giao
năm 2023
không giải
ngân hết
không có
nhu cầu
kéo dài

Tổng số

Vốn đầu tư

KH vốn
năm 2022

kéo dài sang
năm 2023

KH vốn
NSTW năm

2023
NSTW NSĐP
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2 Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Chà Dì, xã
Bum Tở huyện Mường Tè 2022 2024

1716-
12/8/2022;

529-
07/11/2022

19.500 14.794 4.706 3.688 5.261 4.291 3.650,720 37,280 - 37,280 - 37,280 - -

Dự án 3 14.030 14.030 - 1.813 2.429 - - - - 4.242,000 1.813,000 2.429,000 1.813,000 2.429,000 - -

Huyện Mường Tè 14.030 14.030 - 1.813 2.429 - - - - 4.242,000 1.813,000 2.429,000 1.813,000 2.429,000 - -

Tiểu dự án 2 - Nội dung số 02: Đầu tư, hỗ trợ vùng
trồng dược liệu quý (Hỗ trợ kinh phí cải tạo hạ tầng) 14.030 14.030 1.813 2.429 4.242,000 1.813,000 2.429,000

DA chưa
được phê

duyệt
1.813,000 2.429,000 - -

Phân bổ
chi tiết
khi đủ
điều
kiện

Tiểu dự án 1. Dự án 4 166.680 144.430 4.340 4.737 47.860 76.648 41.625 4.737,423 44.976,833 2.883,167 - 2.883,167 - 2.883,167 - -

Huyện Mường Tè 166.680 144.430 4.340 4.737 47.860 76.648 41.625 4.737,423 44.976,833 2.883,167 - 2.883,167 - 2.883,167 - -

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 70.540 65.890 4.340 4.737 22.047 62.222 29.247 4.737,423 21.452,494 594,307 - 594,307 - 594,307 - -

1 Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ các bản
Còong Khà, Ló Na, Gò Khà, U Ma xã Thu Lũm 2022 2024 1677-

05/8/2022 5.500 5.500 2.310 5.302 2.375 2.310,000 - - - - - - -

2 Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Mù
Cả, huyện Mường Tè 2022 2024 1676-

05/8/2022 5.100 5.100 1.034,368 79,801 2.888 2.436 1.034,368 79,801 - - - - - - -

3 Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa
Ủ, huyện Mường Tè 2022 2024 1674-

05/8/2022 5.800 5.800 764,546 1.800 5.011 3.298 764,546 1.800 - - - - - - -

4 Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa
Vệ Sủ, huyện Mường Tè 2022 2024 1679-

05/8/2022 6.800 6.800 2.200 5.749 3.443 2.200 - - - - - - -

5 Đường giao thông đến bản A Mé, xã Tà Tổng, huyện
Mường Tè 2022 2024 1697-

08/8/2022 5.300 5.300 2.950 5.100 1.230 2.950 - - - - - - -

6 Nâng cấp,  sửa  chữa các  công trình  thủy lợi  nhỏ,  xã
Bum Tở, huyện Mường Tè 2022 2024 1675-

05/8/2022 5.200 5.200 1.600 4.856 2.759 1.600 - - - - - - -

7 Đường đến điểm ĐCĐC Suối Voi, xã Can Hồ, huyện
Mường Tè 2022 2024 1695-

08/8/2022 8.340 4.000 4.340 697 6.200 4.700 697 - - - - - - - LG
NSĐP

8 Nâng cấp,  sửa  chữa các  công trình  thủy lợi  nhỏ,  xã
Vàng San, huyện Mường Tè 2022 2024 1669-

05/8/2022 6.100 6.100 2.180 6.012 2.735 2.180 - - - - - - -

9 Đường giao thông nội bản các bản ( Xà Hồ, Pha Bu, Cờ
Lò) xã Pa Ủ, huyện Mường Tè 2022 2024 201-

29/9/2022 1.100 1.100 450 965 655 282,222 167,778 - 167,778 - 167,778 - -

10 Đường giao thông nội bản các bản (Vàng San, Pắc Pạ,
Sang Sui) xã Vàng San, huyện Mường Tè 2022 2024 266-

28/9/2022 1.000 1.000 350 965 648 302,769 47,231 - 47,231 - 47,231 - -

11 Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt Khu phố 11, Thị
trấn Mường Tè, huyện Mường Tè 2022 2024 98-29/9/2022 1.500 1.500 660 450 1.480 1.030 659,760 450,000 - - - - - - -

12 Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản
xã Thu Lũm, huyện Mường Tè 2022 2024 156-

29/9/2022 2.400 2.390 650 2.239 768 650,000 - - - - - - -

13 Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản
xã Ka Lăng, huyện Mường Tè 2022 2024 109-

28/9/2022 2.000 2.000 135 600 1.855 853 135,030 600,000 - - - - - - -

14 Đường giao thông nội bản các bản ( Ló Mé, Lè Giằng,
Vạ Pù, Nhóm Pố) xã Tá Bạ, huyện Mường Tè 2022 2024 311-

26/9/2022 1.300 1.300 450 1.172 330,565 119,435 - 119,435 - 119,435 - -

15 Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản
xã Mù Cả, huyện Mường Tè 2022 2024 299-

28/9/2022 4.300 4.000 1.800 1.900 3.976 1.800,000 1.900,000 - - - - - - -

STT Danh mục dự án

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư
điều chỉnh của cấp có thẩm quyền

KH vốn
chương

trình
MTQG năm
2022 kéo dài

sang năm
2023 (nguồn

NSTW)

Kế hoạch
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nguồn
NSTW năm

2023

Giá trị khối lượng
thực hiện nghiệp thu

A-B

Kết quả giải
ngân kế

hoạch năm
2022 kéo dài

sang năm
2023 đến hết
31/01/2023

Kết quản giải
ngân kế

hoạch vốn
NSTW năm
2023 đến hết
31/01/2024

Số KH vốn còn lại không giải ngân được Số vốn đề xuất kéo dài sang
năm 2024

Kế hoạch vốn không có
nhu cầu kéo dài

Ghi
chú

KC HT

Số quyết
định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Lũy kế từ
khởi công
đến thời

điểm
31/12/202

3
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Riêng

năm 2023
Tổng số

Trong đó
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năm 2024
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năm 2023
không giải
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không có
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dài

Số vốn
được giao
năm 2023
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ngân hết
không có
nhu cầu
kéo dài

Tổng số

Vốn đầu tư
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năm 2022

kéo dài sang
năm 2023

KH vốn
NSTW năm

2023
NSTW NSĐP
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16
Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản
(Dèn Thàng, Khoang Thèn, Sín Chải A+C) xã Pa Vệ
Sủ, huyện Mường Tè

2022 2024 329-
26/9/2022 2.800 2.800 1.200 2.551 429,562 954,950 245,050 - 245,050 - 245,050 - -

17 Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất xã Nậm
Khao, huyện Mường Tè 2022 2024 321-

28/9/2022 3.600 3.600 344 1.400 3.552 788 343,719 1.400,000 - - - - - - -

18 Đường vào khu sản xuất điểm dân cư Suối Voi, xã Can
Hồ, huyện Mường Tè 2022 2024 286-

29/9/2022 2.400 2.400 780 2.350 1.100 765,187 14,813 - 14,813 - 14,813 - -

Các dự án chuyển tiếp 96.140 78.540 - - 25.813 14.426 12.378 - 23.524,339 2.288,860 - 2.288,860 - 2.288,860 - -

1 Chợ xã Ka Lăng, huyện Mường Tè 2023 2025 2629-
30/11/2022 3.000 3.000 1.583 1.100 1.100 1.583,000 - - - - - - -

2 Cứng hóa đường từ các bản Sín Chải A + B, Chà Gá
đến trung tâm xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè 2023 2025

2616-
28/11/2022;

81-10/4/2023
26.330 26.330 8.000 3.700 3.700 8.000,000 - - - - - - -

3 Cứng hóa đường từ các bản Xà Hồ, Pa Ủ, Hà Xi đến
trung tâm xã Pa Ủ, huyện Mường Tè 2023 2025 2617-

28/11/2022 14.000 14.000 5.000 1.510 1.510 4.410,897 589,103 - 589,103 - 589,103 - -

4 Cứng hóa đường giao thông Km 13 - bản Pa Thắng -
TT xã Thu Lũm 2023 2025 2618-

28/11/2022 28.310 28.310 9.030 4.391 4.391 9.030,199 - - - - - - -

5 Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản
(Xà Hồ, Ứ Ma) xã Pa Ủ 2023 2025 242-

26/11/2022 2.000 2.000 1.100 1.850 857 1.100,000 - 1.100,000 - 1.100,000 - -

6 Đường giao thông nội bản các bản (Phìn Khò, Tả Phìn,
Đầu Nậm Xả, Huổi Han) xã Bum Tở 2023 2025 572a-

28/11/2022 2.000 2.000 1.100 1.875 820 500,243 599,757 - 599,757 - 599,757 - -

7 Đường giao thông bản Pa Thắng - bản A Chè, xã Thu
Lũm, huyện Mường Tè 2023 2025 397-

29/3/2023 20.500 2.900 - - - - - - - LG
NSĐP

Tiểu dự án 1. Dự án 5 12.352 12.352 - 218 4.882 9.850 4.652 218,485 4.866,605 15,395 - 15,395 - - - 15,395

Huyện Mường Tè 12.352 12.352 - 218 4.882 9.850 4.652 218,485 4.866,605 15,395 - 15,395 - - - 15,395
Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 5.923 5.923 - 218 1.782 5.750 2.852 218,485 1.782,000 - - - - - - -

1 Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH& THCS Bum
Tở, huyện Mường Tè 2022 2024 1690-

05/8/2022 2.763 2.763 850 2.740 1.152 850,000 - - - - - - -

2 Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Tà Tổng,
huyện Mường Tè 2022 2024 1661-

05/8/2022 3.160 3.160 218 932 3.010 1.700 218,485 932,000 - - - - - - -

Các dự án chuyển tiếp 6.429 6.429 - - 3.100 4.100 1.800 - 3.084,605 15,395 - 15,395 - - - 15,395

1 Trường Phổ  thông  dân  tộc  bán  trú  TH&THCS Nậm
Khao, huyện Mường Tè 2023 2025 2624-

28/11/2022 1.200 1.200 1.100 1.100 600 1.084,605 15,395 - 15,395 - - 15,395

2 Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Pa Vệ Sủ,
huyện Mường Tè 2023 2025 2627-

30/11/2022 5.229 5.229 2.000 3.000 1.200 2.000,000 - - - - - - -

Dự án 6 14.170 13.605 106 1.958 3.844 5.576 1.568 1.928,557 2.132,276 1.740,767 29,043 1.711,724 29,043 1.711,724 - -

Huyện Mường Tè 14.170 13.605 106 1.958 3.844 5.576 1.568 1.929 2.132 1.740,767 29,043 1.711,724 29,043 1.711,724 - -

Các dự án hoàn thành năm 2023 4.180 3.705 106 1.958 838 3.838 - 1.928,557 643,217 223,826 29,043 194,783 29,043 194,783 - -

1 Nhà văn hóa bản Vạ Pù, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè 2022 2024 313-
26/9/2022 330 285 16 35 300 16,482 18,518 - 18,518 - 18,518 - -

2 Nhà văn hóa bản Nhóm Pố, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè 2022 2024 314-
26/9/2022 330 285 16 35 295 21,650 13,350 - 13,350 - 13,350 - -

3 Nhà văn hóa bản Là Si xã Tá Bạ 2022 2024 315-
26/9/2022 330 285 85 297 69,804 15,196 - 15,196 - 15,196 - -
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4 Nhà văn hóa bản Pà Khà xã Tà Tổng 2022 2024 429-
30/9/2022 300 285 200 85 295 200,000 80,319 4,681 - 4,681 - 4,681 - -

5 Nhà văn hóa bản Nậm Dính xã Tà Tổng 2022 2024 431-
30/9/2022 300 285 15 200 85 299 200,000 78,275 6,725 - 6,725 - 6,725 - -

6 Nhà văn hóa bản Nhú Ma xã Pa Ủ, huyện Mường Tè 2022 2024 198-
20/9/2022 330 285 250 35 300 250,000 27,284 7,716 - 7,716 - 7,716 - -

7 Nhà văn hóa bản Hà Xi xã Pa Ủ, huyện Mường Tè 2022 2024 199-
21/9/2022 330 285 250 35 300 250,000 20,715 14,285 - 14,285 - 14,285 - -

8 Nhà văn hóa bản Chà Kế xã Pa Ủ 2022 2024 199a-
27/9/2022 330 285 200 85 295 200,000 74,133 10,867 - 10,867 - 10,867 - -

9 Nhà văn hóa bản Khoang Thèn xã Pa Vệ Sủ 2022 2024 338-
27/9/2022 300 285 15 250 35 298 235,447 26,161 23,392 14,553 8,839 14,553 8,839 - -

10 Nhà văn hóa bản Pá Hạ xã Pa Vệ Sủ 2022 2024 340-
27/9/2022 300 285 15 250 35 275 236,110 48,890 13,890 35,000 13,890 35,000 - -

11 Nhà văn hóa bản Xà Phìn xã Pa Vệ Sủ 2022 2024 339-
27/9/2022 300 285 15 200 85 300 200,000 65,312 19,688 - 19,688 - 19,688 - -

12 Nhà văn hóa bản Mù Cả xã Mù Cả 2022 2024 300a-
28/9/2022 400 285 157 128 289 157,000 93,082 34,918 - 34,918 - 34,918 - -

13 Nhà văn hóa bản Sì Thâu Chải xã Can Hồ 2022 2024 287-
29/9/2022 300 285 15 1 75 295 70,000 5,600 0,600 5,000 0,600 5,000 - -

Các dự án chuyển tiếp 1.800 1.710 - - 1.500 1.738 1.568 - 1.489,059 10,941 - 10,941 - 10,941 - -

1 Nhà văn hóa Bản Xà Hồ, xã Pa Ủ 2023 2025 250A-
28/11/2022 300 285 250 282 265 250,000 - - - - - - -

2 Nhà văn hóa Bản Pha Bu, xã Pa Ủ 2023 2025 250B-
28/11/2022 300 285 250 282 269 250,000 - - - - - - -

3 Nhà văn hóa Bản Sín Chải B, xã Pa Vệ Sủ 2023 2025 439a/26/11/2
022 300 285 250 272 264 247,249 2,751 - 2,751 - 2,751 - -

4 Nhà văn hóa Bản Sín Chải A, xã Pa Vệ Sủ 2023 2025 439b/26/11/2
022 300 285 250 316 263 243,757 6,243 - 6,243 - 6,243 - -

5 Nhà văn hóa A Chè, xã Thu Lũm 2023 2025 180D-
25/11/2022 300 285 250 289 242 249,750 0,250 - 0,250 - 0,250 - -

6 Nhà văn hóa bản Phìn Khò, xã Bum Tở 2023 2025 572b-
28/11/2022 300 285 250 298 265 248,303 1,697 - 1,697 - 1,697 - -

* Hỗ trợ  đầu tư  bảo  tồn  làng,  bản văn hóa  truyền
thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số 8.190 8.190 - - 1.506 - - - - 1.506,000 - 1.506,000 - 1.506,000 - -

Dân tộc Si La (Bản Seo Hai, xã Can Hồ, huyện Mường
Tè) 8.190 8.190 1.506 1.506,000 - 1.506,000

DA chưa
được phê

duyệt
- 1.506,000 - -

Dự án 9 53.564 53.564 - 110 22.552 34.745 25.882 109,613 20.681,750 1.870,355 0,105 1.870,250 0,105 1.870,250 - -

Huyện Mường Tè 53.564 53.564 - 110 22.552 34.745 25.882 110 20.682 1.870,355 0,105 1.870,250 0,105 1.870,250 - -

Các dự án hoàn thành năm 2024 47.004 47.004 - 110 19.552 29.245 20.382 109,613 17.681,750 1.870,355 0,105 1.870,250 0,105 1.870,250 - -

1 Nâng cấp đường giao thông đến bản A Mại, xã Pa Vệ
Sủ, huyện Mường Tè 2022 2024 1698-

08/8/2022 2.700 2.700 1.100 2.685 1.185 1.100,000 - - - - - - -

2 Sửa chữa thủy lợi Huổi Ngô, xã Can Hồ, huyện Mường
Tè 2022 2024

1668-
05/8/2022;

917A-
18/7/2023

1.600 1.600 600 1.580 263 600,000 - - - - - - -
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3 Sửa  chữa  thủy  lợi  Huổi  Cởm,  xã  Can  Hồ,  huyện
Mường Tè 2022 2024

1667-
05/8/2022;91
6A-18/7/2023

1.600 1.600 600 1.455 525 600,000 - - - - - - -

4 Kè bảo vệ khu dân cư bản Nậm Củm, xã Bum Nưa,
huyện Mường Tè 2022 2024 1665-

05/8/2022 13.500 13.500 6.155 10.222 7.408 6.150,184 5,000 - 5,000 - 5,000 - -

5 Kè bảo vệ mặt bằng cho khu dân cư, trường học bản
Lắng Phiếu, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè 2022 2024 1689-

05/8/2022 3.000 3.000 945 2.368 2.137 944,816 - - - - - - -

6 Đầu tư cơ sở hạ tầng bản Nậm Suổng, xã Vàng San,
huyện Mường Tè 2022 2024 2077a-

30/9/2022 19.542 19.542 8.000 7.999 7.109 6.135,952 1864,048136 - 1.864,048 - 1.864,048 - -

7 Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Pu Khen 1, bản Nậm Sẻ,
xã Vàng San, huyện Mường Tè 2022 2024 262b-

26/9/2022 960 960 400 400,000 - - - - - - -

8 Sửa  chữa,  nâng  cấp  thủy  lợi  Nậm Khum,  bản  Nậm
Xuổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè 2022 2024 265-

28/9/2022 702 702 0,105 300 697 626 299,185 0,920 0,105 0,815 0,105 0,815 - -

9 Thủy lợi Ty Tông 1 bản A Mại, xã Pa Vệ Sủ, huyện
Mường Tè 2022 2024 334-

26/9/2022 1.120 1.120 75 500 75,000 500,000 - - - - - - -

10 Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản Seo Hai
+ Sì Thâu Chải, xã Can Hồ, huyện Mường Tè 2022 2024 278-

29/9/2022 2.280 2.280 35 952 2.238 1.129 34,613 951,613 0,387 0,000 0,387 0,000 0,387 - -

Các dự án chuyển tiếp 6.560 6.560 - - 3.000 5.500 5.500 - 3.000,000 - - - - - - -

1
Phòng  công  vụ  giáo  viên,  bán  trú  học  sinh  trường
PTDTBT  TH&THCS  Nậm  Khao  (điểm  bản  Lắng
Phiếu)

2023 2024 2631-
30/11/2022 6.560 6.560 3.000 5.500 5.500 3.000,000 - - - - - - -
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